
Cơ bản Âm nhạc Mỹ thuật
Giáo dục 

thể chất
Tin học

Ngoại 

ngữ 

(Tiếng 

Anh)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tổng cộng: 50 31 4 3 6 3 3

1 Ái Mộ A 1 1

2 Bồ Đề 3 1 1 1

3 Đoàn Kết 3 1 1 1

4 Đoàn Khuê 2 1 1

5 Gia Quất 6 5 1

6 Gia Thượng 1 1

7 Giang Biên 3 2 1

8 Lê Quý Đôn 4 1 1 1 1

9 Long Biên 2 2

10 Lý Thường Kiệt 2 1 1

11 Phúc Đồng 2 2

12 Phúc Lợi 3 2 1

13 Sài Đồng 4 4

14 Thạch Bàn A 6 5 1

15 Thanh Am 2 1 1

16 Vũ Xuân Thiều 2 1 1

17 Nguyễn Bỉnh Khiêm 2 1 1

18 Hy Vọng 2 2

Tổng chỉ 

tiêu tuyển 

dụng giáo 

viên

BIỂU CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

(Kèm theo Thông báo số 368/TB-UBND ngày 19/8/2024

của UBND quận Long Biên)

TT
Trường Tiểu học/ 

PTCS

Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29)

Chỉ tiêu tuyển dụng


